KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “BẢN THÂN” – KHỐI 4 TUỔI
( Thời gian thực hiện từ 07/10 đến 01/11/2024)
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG 
	TT khối
	TT
lớp
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề 

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	A. Phát triển vận động

	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	1
	1
	Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh 
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục

	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	Vận động: Đi

	5
	5
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bước đi liên tục trên ghế thể dục
	Đi bước thường trên ghế thể dục

	9
	9
	Kiểm soát được vận động đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 4-5 lần
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

	Vận động: Tung, ném, bắt

	24
	24
	Tự đập bắt bóng được 4-5 lần liên tiếp (đường kính bóng 18cm)
	Đập và bắt bóng tại chỗ

	29
	29
	Biết phối hợp chuyền bắt bóng qua đầu liên tục, không làm rơi bóng
	Chuyền, bắt bóng qua đầu

	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

	43
	43
	Biết tự cài - cởi cúc, xâu - buộc dây
	Cài - cởi cúc, xâu - buộc dây

	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	46
	46
	Biết 4 nhóm thực phẩm và phân loại một số thực phẩm theo nhóm
	Nhận biết tên một số thực phẩm thông thường và các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng)

	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

	55
	55
	Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn
	Cởi - mặc quần áo

	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

	61
	61
	Biết một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh
	Giữ vệ sinh thân thể

	62
	62
	Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	A. Khám phá khoa học

	1. Các bộ phận cơ thể con người

	70
	70
	Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)
	Các giác quan và chức năng của các giác quan

	71
	71
	Biết một số bộ phận cơ thể con người, cơ thể luôn thay đổi, phát triển
	Một số bộ phận cơ thể và chức năng của chúng

	5. Công nghệ

	87
	87
	Thực hiện được một số thao tác đơn giản với máy tính
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: Di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn)

	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

	89
	89
	Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự
	Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 4, 5

	2. Xếp tương ứng

	94
	94
	 Biết xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	 Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi

	3. Xếp theo quy tắc

	95
	95
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 3 đối tượng (ABC) và tiếp tục thực hiện sao chép lại 
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp của 3 đối tượng và sắp xếp theo quy tắc  
 

	4. So sánh, đo lường

	96
	96
	Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh
	Đo độ dài 2 đối tượng bằng một đơn vị đo, nói kết quả đo và so sánh

	C. Khám phá xã hội

	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

	103
	103
	Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân khi được hỏi, trò chuyện
	Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân 

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	A. Nghe hiểu lời nói

	110
	110
	Có khả năng nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
	Nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp

	111
	111
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

	116
	116
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép.
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép.

	118
	118
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện

	C. Làm quen với việc đọc - viết

	127
	127
	Biết cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. "Đọc" sách theo tranh minh họa ("đọc vẹt")
	
Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. "Đọc" sách theo tranh minh họa ("đọc vẹt")

	131
	131
	Biết sử dụng kí hiệu để "viết": tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng…
	Sử dụng kí hiệu để "viết": tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng…

	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

	A. Phát triển tình cảm

	1. Thể hiện ý thức về bản thân

	132
	132
	Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ.
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ.

	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

	136
	136
	Nhận biết được cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh
	Một số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh

	137
	137
	Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên
	Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp

	B. Phát triển kỹ năng xã hội

	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	143
	143
	Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở
	Chờ đến lượt, hợp tác

	2. Quan tâm đến môi trường

	147
	147
	Biết bảo vệ môi trường xung quanh khi được nhắc nhở
	Hành vi bảo vệ môi trường

	148
	148
	Biết tiết kiệm điện, nước khi được nhắc nhở: Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	Biết tiết kiệm điện, nước khi được nhắc nhở: Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

	149
	149
	Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh 
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuậ

	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	151
	151
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát

	152
	152
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)

	154
	154
	Biết tô, vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	Tô, Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục

	155
	155
	Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	 Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục

	161
	161
	Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích


II. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1 
Từ 07/10 - 11/10
	07/10/2024
	08/10/2024
	09/10/2024
	10/10/2024
	11/10/2024
	

	
	PTTM
Dạy hát: 
Tay thơm tay ngoan
	PTNN
Thơ: Bé ơi
	PTTM
Vẽ bàn tay
	PTNT
Bé tự bảo vệ 
bản thân

	PTTC
Đi bước thường trên ghế thể dục
	

	Nhánh 2 
Từ 14/10 - 18/10
	14/10/2024
	15/10/2024
	16/10/2024
	17/10/2024
	18/10/2024
	

	
	PTTM
VĐ múa: Tay thơm tay ngoan

	PTNT
Chữ số số lượng trong phạm vi 4


	PTNN
Truyện: Tay phải tay trái
	PTTM
STEAM: 
Làm vòng đeo tay từ vải tái chế tặng mẹ nhân ngày 20/10
	PTTC
Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	

	Nhánh 3 
Từ 21/10 - 25/10
	21/10/2024
	22/10/2024
	23/10/2024
	24/10/2024
	25/10/2024
	

	
	PTTM
Dạy hát:
Mời bạn ăn 

	PTNT
Đo độ dài 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo
	PTNN
Truyện: Món quà đặc biệt
	PTTM
Vẽ quả bé thích
	PTTC
Đập và bắt bóng
tại chỗ
	

	Nhánh 4 
Từ 28/10 - 01/11
	28/10/2024
	29/10/2024
	30/10/2024
	31/10/2024
	01/11/2024
	

	
	PTTM
VTTN: 
Mời bạn ăn
	TCKNXH
Cảm xúc của bé
	PTNN
Vè: Bài vè cảm xúc
	Tạo hình
Vẽ khuôn mặt cảm xúc
	PTTC
Chuyền, bắt bóng qua đầu
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	Kiến An, ngày 02 tháng 10 năm 2024
NGƯỜI XÂY DỰNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hương
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1     K ?   HO ? CH CH ?   Đ ?   “ B ? N THÂN ”   –   KH ? I  4 TU ? I   ( Th ? i gian th ? c hi ? n t ?   07 / 10   đ ? n  01 /1 1 /2024)   I.  M ? C TIÊU  -   N ? I DUNG   

TT  kh ? i  TT   l ? p  M ? c tiêu ch ?   đ ?  N ? i dung ch ?   đ ?    

I. L I NH V ? C GIÁO D ? C  PHÁT TRI ? N TH ?   CH ? T  

A. Phát tri ? n v ? n đ ? ng  

1. Th ? c hi ? n các đ ? ng tác phát tri ? n các nhóm cơ và hô h ? p  

1  1  Th ? c hi ? n đúng, đ ? , nh ? p nhàng các đ ? ng tác  trong bài t ? p th ?   d ? c theo hi ? u l ? nh   T ? p k ? t h ? p 5 đ ? ng tác cơ b ? n trong bài t ? p th ?   d ? c  

2. Th ?   hi ? n  k ?   n ă ng v ? n  đ ? ng c ơ   b ? n và các t ?   ch ? t trong v ? n  đ ? ng  

V ? n đ ? ng: Đi  

5  5  Gi ?   đư ? c thăng b ? ng cơ th ?   khi th ? c hi ? n v ? n  đ ? ng bư ? c đi liên t ? c trên gh ?   th ?   d ? c  Đi bư ? c thư ? ng trên gh ?   th ?   d ? c  

9  9  Ki ? m soát đư ? c v ? n đ ? ng đi thay đ ? i t ? c đ ?   theo hi ? u l ? nh 4 - 5  l ? n  Đi thay đ ? i t ? c đ ?   theo hi ? u l ? nh  

V ? n đ ? ng: Tung, ném, b ? t  

24  24  T ?   đ ? p b ? t bóng đư ? c 4 - 5 l ? n liên ti ? p (đư ? ng  kính bóng 18cm)  Đ ? p và b ? t bóng t ? i ch ?  

29  29  Bi ? t ph ? i h ? p chuy ? n b ? t bóng qua đ ? u liên t ? c,  không làm rơi bóng  Chuy ? n, b ? t bóng qua đ ? u  

3. Th ? c hi ? n và ph ? i h ? p đư ? c các c ?   đ ? ng c ? a bàn tay, ngón tay, ph ? i h ? p tay  -   m ? t  

43  43  Bi ? t t ?   cài  -   c ? i cúc, xâu  -   bu ? c dây  Cài  -   c ? i cúc, xâu  -   bu ? c dây  

